
外出登記表 แบบบนัทกึการออกไปข้างนอก 
(須詳細填寫紀錄，如有外出未填寫或填寫不實，造成疫調不實者，可處 6~30 萬罰鍰。) 

(ต้องกรอกกรายละเอียดให้ครบถ้วน ผู้ที่ไมก่รอกหรือให้ข้อมลูเป็นเท็จซึง่ทําให้เกิดรายงานการแพร่ระบาดที่ไมจ่ริงจะถกูปรับ 60,000 ถึง 300,000) 

NO 
日期 

วนัท่ี 

外出人員 
พนกังานท่ีออกไป 

外出時 เวลาออกไป 
外出地點 

สถานท่ีไป 

搭乘的交通工具 
ยานพาหนะในการเดินทาง 

見面對象 
(同事/朋友/家人) 
คนท่ีพบปะ(เพ่ือนร่วมงาน/

เพ่ือน/คนในครอบครัว) 

回來時 เวลากลบัมา 

時間 
เวลา 

體溫
อณุหภมูิ 

戴口罩
ใสห่น้ากาก

อนามยั 

時間 
เวลา 

體溫
อณุหภมู ิ

戴口罩
ใสห่น้ากาก

อนามยั 

簽名 
เซ็นช่ือ 

1 /  ： ℃ 
有 มี 

 

無 ไมม่ี 

便利商店 ร้านสะดวกซือ้ 
泰國雜貨店 ร้านขายของชํา ไทย 
傳統市場 ตลาดดัง้เดิม 
超市 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
小吃店 ร้านอาหารวา่ง 
醫院、診所 โรงพยาบาล คลินิก 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

บ้าน หอพกัหรือโรงงานของเพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือน/คนในครอบครัว 
其他 อ่ืนๆ               

高鐵 รถไฟความเร็วสงู 
火車 รถไฟ 
公車 รถบสั 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 จกัรยาน 
電動自行車 จกัรยานไฟฟ้า 

□有 มี，   人 คน 

 

□無 ไมม่ี 

： ℃ 

有 มี 

 

無 ไมม่ ี
 

2 /  ： ℃ 
有 มี 

 

無 ไมม่ ี

便利商店 ร้านสะดวกซือ้ 
泰國雜貨店 ร้านขายของชํา ไทย 
傳統市場 ตลาดดัง้เดิม 
超市 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
小吃店 ร้านอาหารวา่ง 
醫院、診所 โรงพยาบาล คลินิก 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

บ้าน หอพกัหรือโรงงานของเพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือน/คนในครอบครัว 
其他 อ่ืนๆ               

高鐵 รถไฟความเร็วสงู 
火車 รถไฟ 
公車 รถบสั 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 จกัรยาน 
電動自行車 จกัรยานไฟฟ้า 

□有 มี，   人 คน 

 

□無 ไมม่ี 

： ℃ 

有 มี 

 

無 ไมม่ ี
 

3 /  ： ℃ 
有 มี 

 

無 ไมม่ ี

便利商店 ร้านสะดวกซือ้ 
泰國雜貨店 ร้านขายของชํา ไทย 
傳統市場 ตลาดดัง้เดิม 
超市 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
小吃店 ร้านอาหารวา่ง 
醫院、診所 โรงพยาบาล คลินิก 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

บ้าน หอพกัหรือโรงงานของเพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือน/คนในครอบครัว 
其他 อ่ืนๆ               

高鐵 รถไฟความเร็วสงู 
火車 รถไฟ 
公車 รถบสั 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 จกัรยาน 
電動自行車 จกัรยานไฟฟ้า 

□有 มี，   人 คน 

 

□無 ไมม่ี 

： ℃ 

有 มี 

 

無 ไมม่ ี
 

4 /  ： ℃ 
有 มี 

 

無 ไมม่ ี

便利商店 ร้านสะดวกซือ้ 
泰國雜貨店 ร้านขายของชํา ไทย 
傳統市場 ตลาดดัง้เดิม 
超市 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
小吃店 ร้านอาหารวา่ง 
醫院、診所 โรงพยาบาล คลินิก 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

บ้าน หอพกัหรือโรงงานของเพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือน/คนในครอบครัว 
其他 อ่ืนๆ               

高鐵 รถไฟความเร็วสงู 
火車 รถไฟ 
公車 รถบสั 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 จกัรยาน 
電動自行車 จกัรยานไฟฟ้า 

□有 มี，   人 คน 

 

□無 ไมม่ี 

： ℃ 

有 มี 

 

無 ไมม่ ี
 

5 /  ： ℃ 
有 มี 

 

無 ไมม่ ี

便利商店 ร้านสะดวกซือ้ 
泰國雜貨店 ร้านขายของชํา ไทย 
傳統市場 ตลาดดัง้เดิม 
超市 ซูเปอร์มาร์เก็ต 
小吃店 ร้านอาหารวา่ง 
醫院、診所 โรงพยาบาล คลินิก 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

บ้าน หอพกัหรือโรงงานของเพ่ือนร่วมงาน/เพ่ือน/คนในครอบครัว 
其他 อ่ืนๆ               

高鐵 รถไฟความเร็วสงู 
火車 รถไฟ 
公車 รถบสั 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 จกัรยาน 
電動自行車 จกัรยานไฟฟ้า 

□有 มี，   人 คน 

□無 ไมม่ี 
： ℃ 

有 มี 

無 ไมม่ ี  

泰國 



外出登記表 Log In Log Out 
(須詳細填寫紀錄，如有外出未填寫或填寫不實，造成疫調不實者，可處 6~30 萬罰鍰。) 

(Pls fill up honestly and specifically, fine 6,000-300,000 in legal law for dishonesty if due to pandemic prevention investigation is needed ) 

NO 日期 
DATE 

外出人員 
NAME 

外出時 TIME OUT 
外出地點  
PLACE TO 

搭乘的交通工具 
TRANSPORTATION 

見面對象 
(同事/朋友/家人) 

PEOPLE MEET 
(FRIENDS RELATIVES) 

回來時 TIME IN  

時間
TIME 

體溫
BODY 
TEMP 

戴口罩
MASK 

時間
DATE 

體溫
BODY 
TEMP 

戴口罩
MASK 

簽名
SIGNATURE 

1 / 
 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

便利商店 CONVENIENT STORE 
菲律賓雜貨店 PHIL STORE/RESTAURANT 
傳統市場 TRADITIONAL MARKET 
超市 SUPERMARKET 
小吃店 RESTAURANT 
醫院、診所 HOSPITAL/CLINIC 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 CO-WORKERS / 

FRIENDS / RELATIVE’S HOUSE, DORM / FACTORY 
其他 OTHERS                

高鐵 SPEED TRAIN 
火車 TRAIN 
公車 BUS 
捷運 MRT 
計程車 TAXI 
腳踏車 BIKE 
電動自行車 EBIKE 

有 YES，      人
NO. OF PEOPLE 
 
 
無 NO 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

 

2 / 
 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

便利商店 CONVENIENT STORE 
菲律賓雜貨店 PHIL STORE/RESTAURANT 
傳統市場 TRADITIONAL MARKET 
超市 SUPERMARKET 
小吃店 RESTAURANT 
醫院、診所 HOSPITAL/CLINIC 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 CO-WORKERS / 

FRIENDS / RELATIVE’S HOUSE, DORM / FACTORY 
其他 OTHERS                

高鐵 SPEED TRAIN 
火車 TRAIN 
公車 BUS 
捷運 MRT 
計程車 TAXI 
腳踏車 BIKE 
電動自行車 EBIKE 

有 YES，      人
NO. OF PEOPLE 
 
 
無 NO 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

 

3 / 
 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

便利商店 CONVENIENT STORE 
菲律賓雜貨店 PHIL STORE/RESTAURANT 
傳統市場 TRADITIONAL MARKET 
超市 SUPERMARKET 
小吃店 RESTAURANT 
醫院、診所 HOSPITAL/CLINIC 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 CO-WORKERS / 

FRIENDS / RELATIVE’S HOUSE, DORM / FACTORY 
其他 OTHERS                

高鐵 SPEED TRAIN 
火車 TRAIN 
公車 BUS 
捷運 MRT 
計程車 TAXI 
腳踏車 BIKE 
電動自行車 EBIKE 

有 YES，      人
NO. OF PEOPLE 
 
 
無 NO 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

 

4 / 
 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

便利商店 CONVENIENT STORE 
菲律賓雜貨店 PHIL STORE/RESTAURANT 
傳統市場 TRADITIONAL MARKET 
超市 SUPERMARKET 
小吃店 RESTAURANT 
醫院、診所 HOSPITAL/CLINIC 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 CO-WORKERS / 

FRIENDS / RELATIVE’S HOUSE, DORM / FACTORY 
其他  OTHERS               

高鐵 SPEED TRAIN 
火車 TRAIN 
公車 BUS 
捷運 MRT 
計程車 TAXI 
腳踏車 BIKE 
電動自行車 EBIKE 

有 YES，      人
NO. OF PEOPLE 
 
 
無 NO 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

 

5 / 
 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

便利商店 CONVENIENT STORE 
菲律賓雜貨店 PHIL STORE/RESTAURANT 
傳統市場 TRADITIONAL MARKET 
超市 SUPERMARKET 
小吃店 RESTAURANT 
醫院、診所 HOSPITAL/CLINIC 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 CO-WORKERS / 

FRIENDS / RELATIVE’S HOUSE, DORM / FACTORY 
其他  OTHERS               

高鐵 SPEED TRAIN 
火車 TRAIN 
公車 BUS 
捷運 MRT 
計程車 TAXI 
腳踏車 BIKE 
電動自行車 EBIKE 

有 YES，      人
NO. OF PEOPLE 
 
 
無 NO 

： ℃ 

有
YES 

 
 

無
NO 

 

菲律賓 



外出登記表 BẢNG ĐĂNG KÝ RA NGOÀI 
(須詳細填寫紀錄，如有外出未填寫或填寫不實，造成疫調不實者，可處 6~30 萬罰鍰。) 

 (Phải ghi chi tiết, nếu ra ngoài không ghi hoặc ghi sai sự thật, dẫn tới điều tra dịch tễ không chính xác, bị xử phạt tiền 60.000~300.000 Đài tệ) 

NO 日期 
Ngày 

外出人員 
Nhân viên ra 

ngoài 

外出時 Khi ra ngoài 
外出地點 

Địa điểm ra ngoài 
搭乘的交通工具 
Phương tiện giao 

thông sử dụng 

見面對象 
(同事/朋友/家人) 
Đối tượng gặp mặt 

(Đồng nghiệp/bạn/người nhà) 

回來時 Khi về 

時間 
Giờ 

體溫 
Thân 
nhiệt 

戴口罩 
Đeo 
khẩu 
trang 

時間 
Giờ 

體溫 
Thân 
nhiệt 

戴口罩 
Đeo 
khẩu 
trang 

簽名 
Ký tên 

1 /  ： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

便利商店 Cửa hàng tiện dụng 
越南雜貨店 Quán tạp hoá Việt Nam! 
傳統市場 chợ    
超市 siêu thị 
小吃店 quán ăn 
醫院 bệnh viện、診所 phòng khám  
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 nhà ở, ký túc xá 

hoặc nhà máy của đồng nghiệp / bạn / người nhà 
其他 khác               

高鐵 tàu cao tốc 
火車 xe lửa 
公車 xe buýt 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 xe đạp 
電動自行車  
  xe đạp điện 

□有 có，     人 người 
 
 
 
□無 không 

： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

 

2 /  ： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

便利商店 Cửa hàng tiện dụng 
越南雜貨店 Quán tạp hoá Việt Nam! 
傳統市場 chợ    
超市 siêu thị 
小吃店 quán ăn 
醫院 bệnh viện、診所 phòng khám  
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 nhà ở, ký túc xá 

hoặc nhà máy của đồng nghiệp / bạn / người nhà 
其他 khác               

高鐵 tàu cao tốc 
火車 xe lửa 
公車 xe buýt 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 xe đạp 
電動自行車 
  xe đạp điện 

□有 có，     人 người 
 
 
 
□無 không 

： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

 

3 /  ： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

便利商店 Cửa hàng tiện dụng 
越南雜貨店 Quán tạp hoá Việt Nam! 
傳統市場 chợ    
超市 siêu thị 
小吃店 quán ăn 
醫院 bệnh viện、診所 phòng khám  
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 nhà ở, ký túc xá 

hoặc nhà máy của đồng nghiệp / bạn / người nhà 
其他 khác               

高鐵 tàu cao tốc 
火車 xe lửa 
公車 xe buýt 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 xe đạp 
電動自行車 
  xe đạp điện 

□有 có，     人 người 
 
 
 
□無 không 

： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

 

4 /  ： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

便利商店 Cửa hàng tiện dụng 
越南雜貨店 Quán tạp hoá Việt Nam! 
傳統市場 chợ    
超市 siêu thị 
小吃店 quán ăn 
醫院 bệnh viện、診所 phòng khám  
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 nhà ở, ký túc xá 

hoặc nhà máy của đồng nghiệp / bạn / người nhà 
其他 khác               

高鐵 tàu cao tốc 
火車 xe lửa 
公車 xe buýt 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 xe đạp 
電動自行車 
  xe đạp điện 

□有 có，     人 người 
 
 
 
□無 không 

： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

 

5 /  ： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

便利商店 Cửa hàng tiện dụng 
越南雜貨店 Quán tạp hoá Việt Nam! 
傳統市場 chợ    
超市 siêu thị 
小吃店 quán ăn 
醫院 bệnh viện、診所 phòng khám  
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 nhà ở, ký túc xá 

hoặc nhà máy của đồng nghiệp / bạn / người nhà 
其他 khác               

高鐵 tàu cao tốc 
火車 xe lửa 
公車 xe buýt 
捷運 MRT 
計程車 taxi 
腳踏車 xe đạp 
電動自行車 
  xe đạp điện 

□有 có，     人 người 
 
 
 
□無 không 

： ℃ 

有 
có 
 
 
無 
không 

 

 

越南 



外出登記表 Pendaftaran keluar 
(須詳細填寫紀錄，如有外出未填寫或填寫不實，造成疫調不實者，可處 6~30 萬罰鍰。) 

(Harus tulis yg jelas ,jikalau keluar tidak tulis atau tulis yg tidak jujur ,menjadi kesalahan laporan epedemi ,bisa dihukum  60000NT~300000NT uang denda 

NO 
日期
TGL 

外出人員 
Org yg keluar 

外出時 Waktu keluar 
外出地點 

Tempat pergi 
搭乘的交通工具 
Naik pengangkutan 

見面對象 
(同事/朋友/家人) 
Pertemuan(rekan 

kerja/teman/keluarga) 

回來時 Waktu pulang 

時間 
Waktu 

體溫 
Suhu 
badan 

戴口罩 
Pakai 

masker 

時間 
Waktu 

體溫 
Suhu 
badan 

戴口罩 
Pakai 
maske 

簽名 
Tanda tangan 

1 /  ： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

便利商店 toko serba ada 
印尼雜貨店 toko indo 
傳統市場 pasar tradisional 
超市 supermarket 
小吃店 rumah makan kecil 
醫院、診所 rumah sakit ,klinik 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

 rekan kerja/teman/tempat tinggal keluarga 
其他               yg lain 

高鐵 rel tercepat  
火車 kereta api 
公車 bis 
捷運 MRTmrt 
計程車 taxi  taksi 
腳踏車 sepeda 
電動自行車 

 sepeda listrik 

□有 ada，   人 org 
 
 
□無 tidak 

： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

 

2 /  ： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

便利商店 toko serba ada 
印尼雜貨店 toko indo 
傳統市場 pasar tradisional 
超市 supermarket 
小吃店 rumah makan kecil 
醫院、診所 rumah sakit ,klinik 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

 rekan kerja/teman/tempat tinggal keluarga 
其他               yg lain 

高鐵 rel tercepat  
火車 kereta api 
公車 bis 
捷運 MRTmrt 
計程車 taxi  taksi 
腳踏車 sepeda 
電動自行車 

 sepeda listrik 

□有 ada，   人 org 
 
 
□無 tidak 

： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

 

3 /  ： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

便利商店 toko serba ada 
印尼雜貨店 toko indo 
傳統市場 pasar tradisional 
超市 supermarket 
小吃店 rumah makan kecil 
醫院、診所 rumah sakit ,klinik 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

 rekan kerja/teman/tempat tinggal keluarga 
其他               yg lain 

高鐵 rel tercepat  
火車 kereta api 
公車 bis 
捷運 MRTmrt 
計程車 taxi  taksi 
腳踏車 sepeda 
電動自行車 

 sepeda listrik 

□有 ada，   人 org 
 
 
□無 tidak 

： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

 

4 /  ： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

便利商店 toko serba ada 
印尼雜貨店 toko indo 
傳統市場 pasar tradisional 
超市 supermarket 
小吃店 rumah makan kecil 
醫院、診所 rumah sakit ,klinik 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

 rekan kerja/teman/tempat tinggal keluarga 
其他               yg lain 

高鐵 rel tercepat  
火車 kereta api 
公車 bis 
捷運 MRTmrt 
計程車 taxi  taksi 
腳踏車 sepeda 
電動自行車 

 sepeda listrik 

□有 ada，   人 org 
 
 
□無 tidak 

： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

 

5 /  ： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

便利商店 toko serba ada 
印尼雜貨店 toko indo 
傳統市場 pasar tradisional 
超市 supermarket 
小吃店 rumah makan kecil 
醫院、診所 rumah sakit ,klinik 
同事/朋友/家人的住家、宿舍或工廠 

 rekan kerja/teman/tempat tinggal keluarga 
其他               yg lain 

高鐵 rel tercepat  
火車 kereta api 
公車 bis 
捷運 MRTmrt 
計程車 taxi  taksi 
腳踏車 sepeda 
電動自行車 

 sepeda listrik 

□有 ada，   人 org 
 
 
□無 tidak 

： ℃ 

有
ada 

 
 
無
tidak 

 

印尼 
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